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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 423/2019/DS-PT 

Ngày: 14-11-2019 

V/v Tranh chấp thừa kế quyền sử 

dụng đất; đòi lại quyền sử dụng đất; 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất; tranh chấp liên quan đến 

tài sản kê biên, bán đấu giá thi    

hành án. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn Phương. 

Các Thẩm phán:                         Ông Trương Phước Tự. 

                                                    Bà Nguyễn Thị Vĩnh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thùy V n – Thư ký Tòa án nh n d n tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nh n d n t nh Đồng Tháp: Bà Nguyễn Bạch 

Nga –   iểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong các ngày 31/10/2019, ngày 12/11/2019 và ngày 14/11/2019 tại trụ 

sở Tòa án nh n d n tỉnh Đồng Tháp xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

372/2019/TLPT-DS, ngày 30 tháng 8 năm 2019, về vi c  Tranh chấp thừa kế 

quyền sử dụng đất; đòi lại quyền sử dụng đất; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất; tranh chấp liên quan đến tài sản kê biên, bán đấu giá thi hành án”. 

Do Bản án d n sự sơ thẩm số 23/2019/DS-ST ngày 28/6/2019 của Toà án 

nhân dân thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng tháp bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 441/2019/QĐ-PT, 

ngày 14 tháng 10 năm 2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Phan Thị Đ, sinh năm 1958 (có mặt);  
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Địa chỉ: Trần Hưng Đ, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng 

Tháp. 

2. Bị đơn: Bà Phan Thị V, sinh năm 1952 (có mặt);  

Địa chỉ: Trần Hưng Đ, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng 

Tháp. 

Người đại di n theo ủy quyền của bà V: Ông Tạ Như H, sinh năm 1968; 

địa chỉ:  hóm Hòa A, phường 2, thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng Tháp (Văn bản ủy 

quyền ngày 12/3/2019) (có mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Bà Nguyễn Thị Thanh N, sinh năm 1953; địa chỉ: khóm 3, phường 1, 

thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng Tháp. 

3.2. Bà Âu Thị Bích C, sinh năm 1969; địa chỉ: khóm 3, phường 1, thành 

phố Sa Đ, tỉnh Đồng Tháp. 

Người đại di n theo ủy quyền của bà N, bà C: Ông Cao Minh T, sinh năm 

1970; địa chỉ: khóm Sa N, phường T n Quy Đ, thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng Tháp 

(Văn bản ủy quyền ngày 27/02/2018) (có mặt). 

3.3. Chị Phan Đông P, sinh năm 1990 (vắng mặt);  

Địa chỉ: ấp T, xã An P, huy n Thanh B, tỉnh Đồng Tháp. 

3.4. Ông Nguyễn Mạnh H1, sinh năm 1953 (có mặt); 

3.5. Chị Nguyễn Thị Xu n D, sinh năm 1978 (vắng mặt); 

3.6. Anh Nguyễn Mạnh Thế C1, sinh năm 1990 (vắng mặt);  

Cùng địa chỉ: Trần Hưng Đ, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đ, tỉnh 

Đồng Tháp. 

3.7. Anh Nguyễn Mạnh Thế T, sinh năm 1980 (có mặt phiên tòa ngày 

12/11/2019). 

Địa chỉ: Trần Hưng Đ, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng 

Tháp. 

3.8. Ông Nguyễn Ngọc T1, sinh năm 1949 (vắng mặt);  

Địa chỉ: Trần Hưng Đ, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng 

Tháp. 

3.9. Chị Phan Thị Tuyết T2, sinh năm 1976;  
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Địa chỉ: Trần Hưng Đ, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng 

Tháp. 

Người đại di n theo ủy quyền của bà T2: Ông Tạ Như H, sinh năm 1968; 

địa chỉ: khóm Hòa A, phường 2, thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng Tháp (Văn bản ủy 

quyền ngày 12/3/2019) (có mặt). 

3.10. Anh Võ Hữu S, sinh năm 1973 (có mặt); 

Địa chỉ: Tổ 6, ấp T n P, xã An N, huy n Ch u T, Đồng Tháp.  

3.11. Chị Võ Ngọc Yến V, sinh năm 2001 (vắng mặt);  

Địa chỉ: Trần Hưng Đ, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng 

Tháp. 

3.12. Anh Nguyễn Ngọc T3, sinh năm 1973 (vắng mặt);  

Địa chỉ: Trần Hưng Đ, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng 

Tháp. 

3.13. Chị Trần Ngọc P1, sinh năm 1976(vắng mặt); 

3.14. Anh Nguyễn Ngọc Tuấn H2, sinh năm 1996(vắng mặt); 

3.15. Anh Nguyễn Ngọc Tuấn  , sinh năm 1997(vắng mặt);   

Cùng địa chỉ: Trần Hưng Đ, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đ, tỉnh 

Đồng Tháp. 

3.16. Anh Nguyễn Ngọc T4, sinh năm 1979(vắng mặt);   

Địa chỉ: Trần Hưng Đ, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng 

Tháp. 

3.17. Chị Trần Thị  im L, sinh năm 1976(vắng mặt); 

3.18. Chị Nguyễn Ngọc Tú N1, sinh năm 2001(vắng mặt); 

3.19. Chị Nguyễn Ngọc Anh T5, sinh năm 1999(vắng mặt);   

Cùng địa chỉ: Trần Hưng Đ, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đ, tỉnh 

Đồng Tháp. 

3.20. Ngân hàng A, Chi nhánh Đồng Tháp, Phòng giao dịch Sa Đéc;  

Địa chỉ: Hùng V, phường 2, Thành phố Sa Đ, Đồng Tháp. 

Người đại di n theo pháp luật: Ông Tăng Văn T, Chức vụ: Giám đốc phòng 

giao dịch Sa Đéc (có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt). 
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3.21. Chi cục Thi hành án d n sự thành phố Sa Đ tỉnh Đồng Tháp (có đơn 

đề nghị giải quyết vắng mặt). 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Cư T, Phường 1, thành phố Sa Đ, Đồng Tháp. 

3.22. Trung t m Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.  

Người đại di n theo pháp luật: Ông Huỳnh Hữu T - Chức vụ: Giám đốc 

(có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt). 

3.23. Ông Huỳnh Anh H3 (có đơn xin giải quyết vắng mặt) 

Địa chỉ: Trần Hưng Đ, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng 

Tháp.  

3.24. Ngân hàng B - chi nhánh Sa Đ (có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt).  

Địa chỉ: Trần Hưng Đ, khóm 3, phường 1, Tp. Sa Đ, tỉnh Đồng Tháp. 

3.25. Công ty C (vắng mặt); 

Địa chỉ: Trương Hán S, phường Mỹ P, Tp. Cao L, tỉnh Đồng Tháp. 

Người đại di n theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Q – Chức vụ: Giám đốc. 

3.26. Bà L m Thị Thu H4, sinh năm 1972 (vắng mặt); 

Địa chỉ: khóm 2, phường 3, thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng Tháp. 

3.27. Ông Phan Long H5, sinh năm 1967 (vắng mặt);  

Địa chỉ: Ấp Phú H, xã Phú L, huy n Ch u T, tỉnh Đồng Tháp. 

3.28. Ủy ban nh n d n thành phố Sa Đ (có đơn đề nghị giải quyết vắng 

mặt). 

Địa chỉ: đường Nguyễn Sinh S, Phường 1, thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng 

Tháp. 

4. Người kháng cáo: Bà Phan Thị Đ là nguyên đơn trong vụ án. 

NỘI D NG V  ÁN  

Nguyên đơn bà Phan Thị Đ trình bày: 

Cha mẹ bà Đ là cụ Phan Văn H, sinh năm 1914 (chết năm 2002) và cụ 

Nguyễn Thị B, sinh năm 1921 (chết năm 2013). Cụ H và cụ B chung sống có 06 

người con chung gồm: 1. Ông Phan Văn V (chết năm 1971, chưa có vợ con); 2. 

Bà Phan Thị L (chết lúc 7 tuổi); 3. Bà Phan Thị V, sinh năm 1952; 4. Ông Phan 

Văn Q (chết năm 1990, có vợ và 01 con tên Phan Đông P); 5. Phan Thị M (chết 
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lúc 11 tuổi); 6. Phan Thị Đ, sinh năm 1958. Ngoài ra không còn người con nào 

khác.  

Cụ H, cụ B chết không để lại di chúc, tài sản để lại gồm quyền sử dụng đất 

(sau đ y gọi là QSDĐ) di n tích khoảng 5.500m
2 
và căn nhà tại số nhà 435, 

đường Trần Hưng Đ, Khóm 3, Phường 1, thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng Tháp. Về 

căn nhà do cha mẹ bà Đ x y cất, thời gian bà Đ không nhớ, đến năm 2013 khi 

mẹ bà Đ chết, thì bà V cũng x y lại căn nhà. Hi n căn nhà bà V đang ở, bà Đ 

không có yêu cầu chia thừa kế đối với căn nhà và tài sản trong nhà mà chỉ yêu 

cầu chia thừa kế đối với quyền sử dụng đất. Về nguồn gốc đất là của ông bà để 

lại cho cha mẹ bà Đ, hi n bà V đã kê khai và được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất sau đó thế chấp vay ng n hàng và đã bị phát mãi để trả nợ.  

 hi cha bà Đ (cụ H) còn sống có cho bà Đ 1.000m
2
 đất ruộng, thời gian 

năm nào bà Đ không nhớ. Bà Đ đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Sau đó bà V 

hỏi mượn để chuyển nhượng cho bà T lấy tiền sử dụng, bà V có hứa trả lại cho 

bà Đ 1.000m
2
 đất nhưng đến nay chưa trả. Về vi c cho mượn đất chỉ nói mi ng 

không có làm giấy tờ do tin tưởng là chị em. Về vi c chuyển nhượng cho bà T do đất 

bà Đ đứng tên nên bà Đ là người làm thủ tục chuyển nhượng cho bà T, giá chuyển 

nhượng bà Đ không nhớ, số tiền chuyển nhượng do bà V nhận. 

 Bà Đ thừa nhận có ký tên để bà V làm thủ tục đứng tên QSDĐ vì bà V hứa 

sau khi đứng tên QSDĐ sẽ chia lại cho bà Đ nhưng sau đó bà V không chia mà đem 

thế chấp vay ng n hàng rồi bị cưỡng chế thi hành án để trả nợ ng n hàng. Bà Đ 

không đồng ý vi c bà V hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cho bà N, bà C vì đ y là di 

sản của cha mẹ và trên đất có căn nhà bà Đ x y cất từ năm 1976 đang ở cùng các con 

bà Đ và ông Nguyễn Mạnh H1. Về mối quan h  giữa bà Đ và ông H1 trước đ y là 

vợ chồng nhưng đã ly hôn (có quyết định ly hôn của Tòa án).  

 Về vi c bà V kê khai đứng tên phần đất của cha mẹ gồm những thửa đất 

nào, di n tích cụ thể bao nhiêu thì bà Đ không biết. Qua kết quả xem xét, thẩm 

định và đo đạc hi n trạng đất tranh chấp, bà Đ đồng ý theo sơ đồ đo đạc ngày 

12/4/2016 và sơ đồ bổ sung ngày 14/5/2019 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai thành phố Sa Đ.  

Nay bà Đ yêu cầu: 

- Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) ngày 20/8/2013  

giữa bà V, ông T với bà N, bà C (trong vi c trúng đấu giá tài sản phát mãi của bà V).  

- Yêu cầu bà V chia thừa kế di sản là QSDĐ của cha mẹ để lại cho bà Đ 

theo hướng chia hai phần đất tính từ đường Trần Hưng Đạo nhìn vào theo sơ đồ 
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đo đạc bổ sung ngày 14/5/2019 (Sau đ y gọi là sơ đồ đo đạc) đã thể hi n, bà Đ 

yêu cầu được nhận phần đất bên trái (bên có căn nhà của bà Đ đang ở). Do hình 

thể của các thửa đất không c n đối, do đó khi chia đôi di n tích hai bên có chênh 

l ch thì bà Đ cũng đồng ý. 

- Sau khi chia thừa kế, bà Đ yêu cầu bà V trả lại 1000m
2
 đất ruộng đã mượn 

theo vị trí ở cuối phần đất bà V được chia thừa kế.   

Đối với con mương dẫn nước (ngang 4,3m) trường hợp xác định là đất 

công cộng thuộc Nhà nước quản lý thì bà Đ không yêu cầu chia thừa kế.  

Về các căn nhà của bà V, anh T3, anh T4 trường hợp nằm trên phần đất 

mà bà Đ yêu cầu chia thì bà Đ yêu cầu các đương sự tự tháo dở, di dời, bà Đ 

không bồi thường cũng không hỗ trợ di dời. Đối với phần còn lại của thửa 23, tờ 

bản đồ 8 (thửa 96 tờ bản đồ số 8) bà Đ không có yêu cầu chia thừa kế. 

Bà Đ không đồng ý yêu cầu độc lập của bà N, bà C. Trong trường hợp 

không chấp nhận yêu cầu chia thừa kế thì bà Đ cũng không có ý kiến gì về vi c 

bà N, bà C đồng ý cho bà Đ được tiếp tục ở di n tích 213m
2
 đất ODT và đề nghị 

Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.  

Bị đơn bà Phan Thị V trình bày:  

Nguồn gốc phần đất tranh chấp đối với phần đất ruộng (phía sau) là của 

ông nội bà V để lại cho cha bà V (cụ H).  hi cụ H còn sống thì các anh chị em 

của cụ H có tranh chấp nên cụ H không được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Sau 

khi cụ H chết các cô chú của bà V không tranh chấp nữa mà đồng ý để cho bà V 

kê khai, đăng ký và được Nhà nước cấp giấy chứng nhận QSDĐ ngày 

22/11/2006 gồm các thửa: thửa 14, tờ bản đồ số 08, di n tích 1.086,5m
2
 (CLN); 

thửa 23, tờ bản đồ số 08, di n tích 578m
2
 (CLN); thửa 16, tờ bản đồ số 7, di n 

tích 818,1m
2
 (L); thửa 24, tờ bản đồ số 7, di n tích 1.382,8 m

2
 (L). 

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà V đã thế chấp 

vay tiền tại Ng n hàng A - Chi nhánh Sa Đ để kinh doanh xe tải. Do kinh doanh 

thua lỗ, không trả được nợ nên ng n hàng khởi ki n và cơ quan thi hành án đã kê 

biên bán đấu giá phần đất thế chấp. Bà Nguyễn Thị Thanh N, bà Âu Thị Bích C 

là người trúng đấu giá phần di n tích khoảng 2.500m
2
, đã được cấp giấy chứng 

nhận QSDĐ. Nhưng do trên đất bà N, bà C đứng tên hi n có căn nhà của hộ bà 

Đ đang ở, do bà Đ tranh chấp nên bà V chưa giao đất cho bà N, bà C được.  

Bà V xác định phần đất bà V được cấp giấy chứng nhận QSDĐ không 

phải là di sản của cha mẹ để lại mà là của ông, bà nội bà V.  hi cha bà V còn 

sống có cho bà Đ 1.600m
2
 đất ruộng, do mẹ bà V mua bán có thiếu nợ nhiều 
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người nên bà V có mượn phần đất của bà Đ di n tích 1.000m
2
 để chuyển nhượng 

cho bà T để trả nợ cho mẹ. Bà V có hứa sẽ cắt di n tích 1000m
2
 của bà V trả lại 

cho bà Đ nhưng toàn bộ đất đã bị kê biên nên chưa trả. Trên thực tế là bà Đ là 

người chuyển nhượng đất cho bà T rồi đưa tiền cho bà V nhận.  

Nay bà V đồng ý trả cho bà Đ di n tích 1000m
2
 (loại đất ruộng) theo giá 

trị bằng tiền là 600.000đ/m
2
 x 1000m

2
 = 600.000.000đ. Về kết quả định giá của 

Hội đồng định giá ngày 25/9/2018 thì bà V đồng ý.  

Đối với phần đất cất nhà mặt tiền đường Trần Hưng Đạo có nguồn gốc 

của cha mẹ bà V nhận chuyển nhượng của ông T năm 1985, khi đó bà Đ đã ra ở 

riêng. Năm 1999 mẹ bà V (cụ B) được cấp giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho hộ, 

đến năm 2012 hộ cụ B làm thủ tục cấp đổi giấy thành thửa mới 71, sau đó tặng 

cho chị Phan Thị Tuyết T2 đứng tên. Hi n trên đất có căn nhà bà V đang ở cùng 

với vợ chồng chị T2 cùng nhà của anh T3 và anh T4. Từ khi cha mẹ bà V chết 

thì bà V tiếp tục quản lý, sử dụng toàn bộ phần đất này cho tới nay (kể cả phần 

con mương thửa 107 chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ).  

Do vậy, đối với yêu cầu chia thừa kế của bà Đ thì bà V không đồng ý vì 

toàn bộ phần đất bà Đ yêu cầu chia thừa kế không phải là di sản thừa kế của cha 

mẹ để lại. 

Về yêu cầu của bà N, bà C yêu cầu bà V giao thửa đất 94 và 98 thì bà V 

đồng ý vì đ y là phần đất mà bà N, bà C đã thỏa thuận nhượng lại của ông 

Huỳnh Anh H3 (người trúng đấu giá đất của bà V bị thi hành án phát mãi). Về 

vi c bà N, bà C đồng ý cho bà Đ tiếp tục ở trên phần di n tích 213m
2
 đất ODT 

(tại vị trí căn nhà của bà Đ) và thỏa thuận bà V trả giá trị QSDĐ cho bà N, bà C 

theo giá của Hội đồng định giá đã định thì bà V đồng ý. Đối với căn nhà bà Đ 

x y cất trên một phần thửa 61 của bà V (di n tích khoảng 24,6m
2
) thì bà V cũng 

đồng ý cho bà Đ tiếp tục ở mà không yêu cầu trả giá trị. 

Bà V cùng các thành viên trong gia đình cam kết không cản trở, tự nguy n 

cho hộ bà Đ sử dụng lối đi làm lối đi chung ra đường đi công cộng (theo lối đi 

hi n hữu). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Thanh N và bà 

Âu Thị Bích C cùng ủy quyền cho ông Cao Minh T trình bày:  

Ngày 08 tháng 8 năm 2013, tại Chi cục thi hành án d n sự thành phố Sa 

Đ, bà N và bà C thỏa thuận với ông Huỳnh Anh H3 để nhượng lại phần đất của 

ông H3 trúng đấu giá. Theo đó, bà V đã làm thủ tục chuyển nhượng phần đất 

trên cho bà N, bà C. Ngày 31/10/2013 bà N, bà C được Ủy ban nh n d n thành 
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phố Sa Đ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm: Thửa số 94, tờ bản đồ số 

7, di n tích 1.205,1m
2
, mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước; Thửa số 98, 

tờ bản đồ số 8, di n tích 1.324,1m
2
, mục đích sử dụng: 213m

2
 đất ODT và 

1.111.1m
2
 đất chuyên trồng lúa nước. Tuy nhiên, trên thửa đất 98 hi n có căn 

nhà di n tích khoảng 60m
2
 của bà Đ đang ở. Vì vậy, khi bà V giao đất cho bà N, 

bà C thì bà Đ không đồng ý di dời nhà nên bà N, bà C chưa nhận đất sử dụng 

được.  

Nay bà Nguyễn Thị Thanh N và bà Âu Thị Bích C yêu cầu bà Phan Thị V 

giao thửa đất 94, tờ bản đồ số 7, di n tích 1.205,1m
2
 (đất lúa) và thửa 98, tờ bản 

đồ số 8, di n tích 1.324,1m
2
 (gồm 213m

2
 đất ODT và 111,1m

2
 đất lúa), tọa lạc 

tại khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đ cho bà N, bà C được quyền sử dụng. Tuy 

nhiên, bà N, bà C đồng ý cho hộ bà Đ được tiếp tục ở với di n tích 213m
2
 đất 

ODT, bà V sẽ trả giá trị QSD di n tích đất trên cho bà N, bà C bằng tiền theo giá 

của Hội đồng định giá. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ bị tuyên vô 

hi u thì bà N, bà C là bên thứ ba ngay tình đề nghị Tòa án bảo v  theo Điều 133 

Bộ luật d n sự 2015. 

Theo hồ sơ án sơ thẩm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Phan 

Đông P trình bày:  

Chị P là con duy nhất của ông Phan Văn Q (đã chết), hi n tại chị P không 

có yêu cầu chia thừa kế, từ chối nhận di sản.  hông có yêu cầu hay tranh chấp gì 

trong vụ án. 

Theo hồ sơ án sơ thẩm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Nguyễn Mạnh H1, anh Nguyễn Mạnh Thế C1 và chị Nguyễn Thị Xuân D 

trình bày:  

Ông H1, bà Đ cùng các con của ông H1 (anh C1, chị D, anh T) đang ở tại 

căn nhà trên thửa đất 98 có tranh chấp, ông H1 yêu cầu tiếp tục ở. H1 và bà Đ 

hi n đã ly hôn như bà Đ trình bày là đúng. Về cá nh n ông H1 không có yêu cầu 

gì trong vụ án này. Trường hợp Tòa án xét xử giao nhà đất cho hộ bà Đ thì ông 

H1 không có yêu cầu nhận mà để cho bà Đ và các con ông H1 nhận hưởng. 

Theo hồ sơ án sơ thẩm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn 

Mạnh Thế T trình bày:  

Anh T là con của bà Đ, ông H1 có hộ khẩu chung và đang sống chung với 

hộ bà Đ. Anh T1 thống nhất với ý kiến của bà Đ đã trình bày và không có yêu 

cầu gì khác. 
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Theo hồ sơ án sơ thẩm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh 

Nguyễn Ngọc T3 ủy quyền cho bà Phan Thị V trình bày:  

Anh T3 là con của bà V có cất một căn nhà cấp 4 trên đất bà Đ đang tranh 

chấp tại thửa đất 71 do Phan Thị Tuyết T2 đứng tên, hi n anh T3 cùng vợ con 

đang sinh sống. Anh T3 không đồng ý theo yêu cầu chia thừa kế của bà Đ. Anh 

T3 thống nhất theo ý kiến trình bày của bà Phan Thị V.  

Theo hồ sơ án sơ thẩm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trần 

Ngọc P, Nguyễn Ngọc Tuấn H5, Nguyễn Ngọc Tuấn K cùng trình bày:  

Các đương sự là vợ, con của anh Nguyễn Ngọc T3 thống nhất theo ý kiến 

trình bày của anh Nguyễn Ngọc T3. 

Theo hồ sơ án sơ thẩm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Nguyễn Ngọc T1 trình bày:  

Ông T1 là chồng bà V, đồng ý theo ý kiến trình bày của bà V và không có 

yêu cầu gì trong vụ ki n. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Phan Thị Tuyết T2 ủy quyền 

cho ông Tạ Như H trình bày:  

Chị T2 là con của bà V, phần đất bà Đ yêu cầu mẹ chị T2 chia thừa kế có 

phần đất của chị T2 đứng tên QSD thửa số 71, tờ bản đồ số 8, di n tích 999m
2
, 

loại đất c y l u năm và ODT. Nguồn gốc đất do bà ngoại chị T2 (cụ Nguyễn Thị 

B) tặng cho năm 2012, chị T2 đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ ngày 

27/8/2012. Hi n tại trên đất có nhà của chị T2 đang ở cùng với bà V thờ cúng 

ông bà ngoại (cụ H, cụ B), nhà của Nguyễn Ngọc T3, Nguyễn Ngọc T4 đang ở 

nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng tách QSDĐ cho anh T3, anh T4. 

Ngày 26/02/2019 chị T2 cùng chồng (anh Võ Hữu S) đã thế chấp thửa đất 

71 cho Ngân hàng A – Phòng Giao dịch Sa Đ vay số tiền 800.000.000đ, thời hạn 

12 tháng. Hi n đang thực hi n hợp đồng vay trả lãi hàng tháng cho ng n hàng. 

Nay chị T2 không đồng ý yêu cầu của bà Đ về vi c chia thừa kế.  

Theo hồ sơ án sơ thẩm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Võ 

Hữu S trình bày:  

Anh S là chồng của chị T2; Võ Ngọc Yến V là con của anh S, chị T2. Anh 

S thống nhất theo ý kiến trình bày của chị T2 và không có yêu cầu gì khác. 

Theo hồ sơ án sơ thẩm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh 

Nguyễn Ngọc T4, chị Trần Thị Kim L, Nguyễn Ngọc Tú N1, Nguyễn Ngọc 

Anh T5 cùng trình bày:  
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Các đương sự là con, cháu của bà V, hi n có cất nhà trên thửa đất 71 do 

Phan Thị Tuyết T2 đứng tên. Các đương sự thống nhất theo ý kiến trình bày của 

bà Phan Thị V. 

Theo hồ sơ án sơ thẩm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân 

hàng A trình bày:  

Ngày 26/02/2019 ngân hàng có cho bà T2, ông S vay số tiền 

800.000.000đ, thời hạn vay 12 tháng. Bà T2, ông S có thế chấp thửa đất số 71, 

di n tích 999m
2
 cho ngân hàng. Từ khi vay đến nay bà T2, ông S luôn thực hi n 

tốt nghĩa vụ đóng lãi nên ng n hàng không khởi ki n trong vụ án này. 

Theo hồ sơ án sơ thẩm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Chi cục 

Thi hành án d n sự Thành phố Sa Đ trình bày:  

Chi cục Thi hành án d n sự thành phố Sa Đ có kê biên tài sản của bà V n 

thửa 61 tờ bản đồ số 8, trong quá tình kê biên thì phát hi n trên đất có căn nhà 

của bà Đ, chấp hành viên đã kê biên quyền sử dụng đất và có hướng dẫn bà Đ 

tranh chấp tài sản kê biên đối với bà V trong thời hạn 30 ngày, khi kê biên quyền 

sử dụng đất bà V cũng không có ý kiến hoặc yêu cầu chừa lại di n tích đất mà bà 

Đ đã cất nhà. Về trình tự thủ tục kê biên, định giá bán đấu giá tài sản của bà 

Phan Thị V được thực hi n theo đúng quy trình do pháp luật quy định. Vi c thỏa 

thuận giữa ông H3, bà N, bà C và bà V là thỏa thuận riêng giữa các bên. 

Đối với thửa đất số 16 của bà V hi n đang kê biên để thi hành án. Tuy 

nhiên, do có tranh chấp nên chưa phát mãi thi hành án. 

Theo hồ sơ án sơ thẩm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trung 

t m Dịch vụ đấu giá tài sản t nh Đồng Tháp trình bày:  

Về vi c tổ chức bán đấu giá, Trung t m thực hi n đúng quy định tại Nghị 

định số 17/2010/NĐCP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.  

Vi c bà Đ yêu cầu hủy Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa bà V, ông T1 với 

bà N, bà C không liên quan đến vi c bán đấu giá tài sản. Trung t m không có 

yêu cầu gì trong vụ ki n. 

Theo hồ sơ án sơ thẩm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Huỳnh Anh H3 trình bày:  

Ông H3 có trúng đấu giá phần đất của bà V, sau đó do bà N, bà C đề nghị 

ông H3 chuyển nhượng lại nên ông H3 đồng ý. Ông H3 không liên quan đến 

vi c chuyển nhượng đất giữa bà N, bà C với bà V và cũng không có liên quan gì 

trong vụ ki n này. 
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Theo hồ sơ án sơ thẩm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân 

hàng B trình bày:  

Ng n hàng không đồng ý vi c bà Đ yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng 

QSDĐ thửa 94 và 98 giữa bà V, ông T1 với bà N, bà C vì hợp đồng được thực 

hi n đúng thủ tục về kê biên bán đấu giá tài sản để thi hành án cho ng n hàng 

theo đúng quy định của pháp lu t.  

Ngân hàng không có ý kiến về vi c bà Đ yêu cầu bà V chia thừa kế tài sản 

là quyền sử dụng đất thửa 16, tờ bản đồ số 7, di n tích 818,1m
2
 (hi n Chi cục 

Thi hành án đã kê biên). Ng n hàng đề nghị Tòa án tiến hành giải quyết vụ án 

theo đúng quy định pháp luật. Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp thì 

Ng n hàng sẽ khởi ki n bằng một vụ án khác.  

Theo hồ sơ án sơ thẩm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty 

C trình bày:  

Công ty là bên được thi hành án tài sản của bà V bị kê biên. Công ty đề 

nghị Tòa án giải quyết tranh chấp giữa bà Phan Thị V với bà Phan Thị Đ căn cứ 

vào tài li u chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để giải quyết theo quy định pháp luật. 

Công ty không có yêu cầu gì trong vụ ki n. 

Theo hồ sơ án sơ thẩm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban 

nh n d n thành phố Sa Đ có văn bản trình bày:  

Ủy ban cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phan Thị V, bà 

Nguyễn Thị Thanh N, bà Âu Thị Bích C và bà Phan Thị Tuyết T2 là đúng trình 

tự, thủ tục được pháp luật quy định. Do đó đề nghị Tòa án tiến hành giải quyết 

vụ án theo quy định pháp luật. 

Bản án sơ thẩm số 23/2019/DS-ST ngày 28/6/2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố Sa Đ tuyên xử:  

- Bác yêu cầu khởi ki n của bà Phan Thị Đ về vi c yêu cầu bà Phan Thị V 

chia thừa kế;  

- Chấp nhận một phần yêu cầu đòi lại di n tích 1.000m
2
 đất ruộng của bà 

Phan Thị Đ; 

-  hông chấp nhận yêu cầu của bà Phan Thị Đ về vi c  yêu cầu hủy hợp 

đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày 20/8/2013 giữa bà Phan Thị V, ông Nguyễn 

Ngọc T1 với bà Nguyễn Thị Thanh N và bà Âu Thị Bích C. 

- Chấp nhận yêu cầu độc lập của bà Nguyễn Thị Thanh N và bà Âu Thị 

Bích C. 
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- Buộc bà Phan Thị V trả cho bà Phan Thị Đ giá trị quyền sử dụng di n 

tích 1.000m
2
 đất ruộng qui ra tiền 1.200.000.000đ (Một tỷ hai trăm tri u đồng). 

- Công nhận hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày 20/8/2013 giữa bà N, 

bà C với bà V, ông T1 có hi u lực pháp luật. 

- Công nhận cho hộ bà Phan Thị Đ (Gồm bà Phan Thị Đ, chị Nguyễn Thị 

Xu n D, anh Nguyễn Mạnh Thế C và anh Nguyễn Mạnh Thế T) được quyền sử 

dụng di n tích tổng cộng 237,6m
2 
đất thuộc phạm vi các mốc 11, 10, 9b, 9a, 9c, 

21b, 21a, 21, 18, 11 (Trong đó 213m
2
 đất ODT thuộc một phần thửa 98 trong 

phạm vi các mốc 11, 10, 9b, 9a, 9c, 21b, 21a, 21, 20, 19, 18, 11 do bà N, bà C 

đứng tên QSD và 24,6m
2

 đất ODT thuộc một phần thửa 61 trong phạm vi các 

mốc 21, 20, 19, 18, 21 do bà V đứng tên QSD), cùng tọa lạc tại khóm 3, phường 

1, thành phố Sa Đ, theo sơ đồ đo đạc bổ sung ngày 14/5/2019 của Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sa Đ.  

- Buộc bà Phan Thị V trả giá trị QSD di n tích 213m
2
 đất ODT cho bà N, 

bà C số tiền 852.000.000đ (Tám trăm năm mươi hai tri u đồng). 

- Buộc bà V, ông T1 giao cho bà N, bà C được quyền sử dụng phần đất 

thửa 94, tờ bản đồ số 7 thuộc phạm vi các mốc 31, 31a, 26, 27, 30b, 30a, 30, 31 

và phần đất còn lại thửa 98, tờ bản đồ số 8, thuộc phạm vi các mốc 9c, 9, 8a, 8, 

38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 32a, 25, 24, 23, 22, 21, 21a, 21b, 9c và phạm vi các 

mốc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 11 theo sơ đồ đo đạc bổ sung ngày 14/5/2019, 

do bà N, bà C cùng đứng tên giấy chứng nhận QSDĐ cấp ngày 31/10/2013, các 

thửa đất cùng tọa lạc tại khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đéc.  

 (Kèm theo biên bản thẩm định tại chỗ; sơ đồ đo đạc bổ sung ngày 

14/5/2019) 

- Đề nghị UBND thành phố Sa Đ điều chỉnh di n tích 213m
2
 đất ODT 

thuộc một phần thửa 98 đã cấp QSD cho bà N và bà C và di n tích 24,6m
2

 đất 

ODT thuộc một phần thửa 61 đã cấp QSD cho bà V để cấp lại cho bà Phan Thị 

Đ, chị Nguyễn Thị Xu n D, anh Nguyễn Mạnh Thế C và anh Nguyễn Mạnh Thế 

T cùng đứng tên QSDĐ. 

- Các bên có quyền và nghĩa vụ liên h  cơ quan Nhà nước có Thẩm quyền 

điều chỉnh lại QSDĐ và đăng ký QSDĐ theo quy định của pháp luật. 

-  ể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bà Đ; bà N, bà C mà bà V 

chưa thi hành xong các khoản tiền trên thì bà V còn trả tiền lãi đối với số tiền 

chưa thi hành, theo lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật d n sự 

năm 2015, cho đến khi thi hành xong. 
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- Về án phí: Bà Phan Thị Đ nộp 200.000đ án phí DSST. Được trừ vào tiền 

tạm ứng án phí bà Đ đã nộp 200.000đ theo biên lai số 023316 ngày 08/10/2014 

của Chi cục Thi hành án d n sự thành phố Sa Đ (Bà Đ đã nộp xong án phí). 

Bà Phan Thị V nộp 73.040.000đ án phí DSST.   

Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Thanh N và bà Âu Thị Bích C mỗi người 

được nhận lại số tiền tạm ứng án phí 9.696.000đ theo các biên lai thu số 036289 

và 036290 cùng ngày 13/10/2015 của Chi cục Thi hành án d n sự thành phố Sa 

Đ. 

  - Về chi phí xem xét, thẩm định, định giá 1.000.000đ và chi phí đo đạc 

6.448.000đ, tổng cộng 7.448.000đ do bà Phan Thị Đ chịu. (Bà Đ đã nộp tạm ứng 

và chi xong). 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền và thời hạn kháng cáo, 

quyền, nghĩa vụ và thời hi u thi hành án của các đương sự theo quy định của 

pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 12/7/2019 nguyên đơn Phan Thị Đ kháng cáo 

đối với Bản án d n sự sơ thẩm số 23/2019/DS-ST ngày 28/6/2019 của Toà án nh n 

dân thành phố Sa Đ, với nội dung: 

- Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20/8/2013 giữa bà 

V, ông T1 với bà N, bà C (trong vi c trúng đấu giá tài sản phát mãi của bà V). 

- Yêu cầu chia thừa kế ½ di n tích đất tính từ đường Trần Hưng Đ nhìn vào 

theo sơ đồ đo đạc bổ sung ngày 14/5/2019, yêu cầu nhận phần đất bên trái là phần 

đất có căn nhà của bà Đ đang ở. 

- Yêu cầu bà V trả lại di n tích 1000m
2
 đất ruộng bằng đất. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Nguyên đơn bà Phan Thị Đ giữ nguyên nội dung khởi ki n và nội dung 

kháng cáo, bà Đ xác định rõ lại là yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất ngày 20/8/2013 giữa bà V, ông T1 với bà N, bà C (trong vi c trúng đấu 

giá tài sản phát mãi của bà V); yêu cầu chia thừa kế ½ di n tích đất tính từ đường 

Trần Hưng Đ nhìn vào theo sơ đồ đo đạc bổ sung ngày 14/5/2019, yêu cầu nhận 

phần đất bên trái là phần đất có căn nhà của bà Đ đang ở; yêu cầu bà V trả lại di n 

tích 1000m
2
 đất ruộng bằng đất, không nhận bằng tiền. 

Ông Tạ Như H và bà V cùng có ý kiến xác định bị đơn bà Phan Thị V không 

đồng ý với nội dung kháng cáo của bà Đ, yêu cầu Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản 

án sơ thẩm. 
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Anh Cao Minh T xác định bà N và bà Ch không đồng ý với nội dung kháng 

cáo của bà Đ, yêu cầu Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Võ Hữu S thống nhất với ý kiến 

của bà V, yêu cầu Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Mạnh H1 trình bày 

không có yêu cầu gì trong vụ án, yêu cầu Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ 

thẩm vì hộ gia đình ông ở trên căn nhà này từ xưa đến nay. 

Đại di n Vi n kiểm sát nh n d n Tỉnh đã phát biểu về tố tụng của Thẩm 

phán, Thư ký, Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đều chấp hành 

đúng quy định của pháp luật; về nội dung  iểm sát viên đề nghị không chấp 

nhận kháng cáo của bà Đ, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Sau khi nghiên cứu các tài li u, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, được thẩm 

tra tại phiên tòa; căn cứ váo kết quả tranh tụng tại phiên tòa; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

[1] Nguồn gốc đất tranh chấp đối với phần đất bà V đứng tên quyền sử 

dụng đất (QSDĐ) là của cụ Phan Văn H, khi cụ H còn sống thì những người anh 

chị em của cụ H tranh chấp. Năm 2002 khi cụ H chết, thì những người anh chị 

em của cụ H rút đơn không tranh chấp và có văn bản đồng ý để cho bà V kê khai 

đứng tên toàn bộ di n tích đất này, khi bà V làm thủ tục đăng ký QSDĐ thì cụ B 

và bà Đ không có tranh chấp và đều có ký tên văn bản cho bà V được toàn quyền 

đăng ký, quản lý sử dụng tại văn bản ngày 23/10/2006, vi c ký văn bản này cũng 

được bà Đ thừa nhận, nhưng bà Đ khai nại là chỉ giao cho bà V đại di n đứng 

tên và bà V cam kết sau khi được đứng tên QSDĐ sẽ chia lại cho bà Đ nhưng bà 

Đ không có chứng cứ để chứng minh. Cho nên phần đất này không phải là di 

sản, mà là thuộc QSDĐ hợp pháp của bà V, bà V thế chấp Ng n hàng, cơ quan 

Thi hành án dân sự cưỡng chế thi hành án để thực hi n nghĩa vụ thi hành án về 

tài sản của bà V đối với Ngân hàng và những cá nh n được thi hành án khác, đã 

thực hi n thủ tục đấu giá đúng pháp luật, trong số đất này có thửa 94 và 98 

chuyển nhượng cho bà N, bà C theo kết quả đấu giá là phù hợp pháp luật, kể cả 

thửa đất số 16 hi n cơ quan Thi hành án d n sự đang tiến hành cưỡng chế buộc 

bà V thi hành án là đúng, cho nên bà Đ yêu cầu chia thừa kế phần đất này là 

không có căn cứ. 

[2] Đối với phần đất thổ cư và đất vườn hi n do hộ chị T2 đứng tên làm 

chủ và sử dụng, nguồn gốc đất này là của cụ H, cụ B nhận chuyển nhượng của 

vợ chồng cụ Đặng Văn T và Nguyễn Thị T ngày 02/3/1985. Phần đất này hộ cụ 
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B được cấp giấy ngày 13/10/1999 gồm các thửa 176, 177, 178 có tổng di n tích 

1.118,75m
2
, đến năm 2012 cấp đổi giấy thành thửa mới 71, sau đó các thành 

viên trong hộ cụ B tặng cho QSDĐ cho chị Phan Thị Tuyết T2 (con bà V) đứng 

tên cùng năm 2012. Trong khi thực tế cụ B, cụ H là vợ chồng, năm 2002 cụ H 

chết thì ½ quyền sử dụng đất này đã phát sinh thừa kế, cho nên khi lập thủ tục 

tặng cho chị T2 chỉ có cụ B, bà V và những người trong hộ bà V ký tên, bà Đ là 

đồng thừa kế hàng thứ nhất không ký tên và nay cũng không đồng ý, nên vi c 

tặng cho toàn bộ thửa đất này cho chị T2 là không phù hợp pháp luật thừa kế, mà 

phải xem xét ½ di n tích đất này của ông H là di sản thừa kế để chia thừa kế theo 

pháp luật cho các đồng thừa kế hàng thứ nhất của ông H là mới đúng pháp luật. 

Cho nên bà Đ kháng cáo yêu cầu chia thừa kế là có một phần căn cứ; tuy nhiên 

thửa đất 71 nay đang do chị T2 đứng tên quyền sử dụng đất, giấy cấp 999m
2
 

(thực đo 1.008m
2
) cả hộ gia đình chị T2 đang sử dụng; ½ di n tích đất thuộc 

phần ông H được là 504m
2
 (58,1m

2
 ODT + 445,9m

2
 CLN), giá đất ODT là 

4.000.000đ/m
2
, giá đất CLN là 1.200.000đ/m

2
, tổng di sản của ông H để lại là 

(58,1m
2
 x 4.000.000đ/m

2
) + (445,9m

2
 + 1.200.000đ/m

2
) = 767.480.000 đồng; 

đồng thừa kế hàng thứ nhất của cụ H là cụ B vợ ông H và 02 con cụ H là bà V và 

bà Đ, tổng số là 03 người; như vậy, đất di sản 504m
2
, chia làm 03 phần, mỗi 

phần là 168m
2
, 01 phần của cụ B nhập vào phần đất thuộc phần của cụ B, cụ B 

tặng cho chị T2 là phù hợp, còn lại di sản là 336m
2
, quy bằng tiền là 

511.653.000 đồng sẽ được chia làm hai cho bà V và bà Đ, mỗi phần là 

255.826.500 đồng. Trong khi phần đất thửa 61 và 01 phần thửa 98 thuộc quyền 

sử dụng đất của bà V (không phải là di sản) bà V đã cho lại bà Đ quyền sử dụng 

213m
2
 bằng 852.000.000 đồng và 24.6m

2
 = 98.400.000 đồng, tổng cộng di n 

tích là 237,6m
2
, bằng giá trị là 950.400.000 đồng là nhiều hơn hưởng phần thừa 

kế được hưởng của bà Đ đã có lợi hơn cho bà Đ, vậy nên bà Đ yêu cầu chia thêm 

thừa kế phần đất này là không phù hợp. 

[3] Bà Đ kháng cáo yêu cầu bà V trả lại 1.000m
2

 đất bằng đất là không có 

cơ sở, vì hi n bà V không còn tài sản là quyền sử dụng đất để trả cho bà Đ. Tòa 

sơ thẩm buộc bà V trả giá trị 1.000m
2
 đất ruộng bằng tiền theo giá Hội đồng 

định giá đã định 1.200.000.000đ là phù hợp. 

[4] Bà Đ kháng cáo yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa bà 

V, ông T1 với bà N, bà C đối với thửa 94 và thửa 98 là không có cơ sở, vì phần 

đất của bà V bị kê biên bán đấu giá không phải là di sản của cụ H và cụ B nên bà 

Đ không có quyền gì đối với tài sản này, nên vi c bà N, bà C nhận chuyển 

nhượng phần đất thửa 94 và 98 của bà V là đúng theo trình tự, thủ tục pháp luật 

quy định. Mặt khác, giữa bà N, bà C và bà V đều đồng ý cho bà Đ quyền sử 
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dụng đất di n tích 213m
2
, loại đất ODT gắn liền theo hi n trạng căn nhà bà Đ 

đang ở và bà V đồng ý trả giá trị QSD đối với phần đất này cho bà N, bà C, sự tự 

nguy n thỏa thuận là theo hướng có lợi cho hộ bà Đ. 

 [5]  iểm sát viên đề cập nhận định các tình tiết của vụ án và đề nghị 

không chấp nhận kháng cáo của bà Đ giữ nguyên bản án sơ thẩm là phù hợp nên 

được chấp nhận. 

[6] Từ những nội dung nhận định trên, có đủ cơ sở kết luận Tòa sơ thẩm 

không chấp nhận yêu cầu chia thừa kế của bà Đ là phù hợp; bà Đ kháng cáo đưa 

ra những lời lẽ không có căn cứ nên không được chấp nhận; cấp phúc thẩm giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

[7] Do giữ nguyên bản án sơ thẩm, nên người kháng cáo phải chịu án phí 

phúc thẩm theo luật định. 

[8] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hi u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[9] Tuy nhiên, phần quyết định của bản án sơ thẩm tuyên dài dòng không 

chặt chẽ cụ thể, cấp phúc thẩm cần thiết sửa lại cách tuyên cho rõ ràng. 

Vì các lẽ trên; 

Q YẾT ĐỊNH  

Căn cứ vào khoản 1, Điều 308 Bộ luật tố tụng d n sự; 

Áp dụng: Điều 26, Điểm k  hoản 4 Điều 95, Điều 100, Điều 170 Điều 

166, Điều 203 Luật Đất Đai; Điều 121, Điều 122, Điều 256, Điều 697 Bộ Luật 

d n sự 2005; Điều 74, Điều 75 Luật Thi hành án d n sự; Pháp l nh số 

10/2009/UBTVQH-12 ngày 27/02/2009 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, l  phí  

Tòa án. 

Tuyên xử: 

1.  hông chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Phan Thị Đ; giữ 

nguyên Bản án d n sự sơ thẩm số 23/2019/DS-ST ngày 28/6/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố Sa Đ, tỉnh Đồng Tháp. 

2.  hông chấp nhận yêu cầu của bà Phan Thị Đ về vi c yêu cầu chia thừa 

kế đối với bà Phan Thị V. 

3. Chấp nhận phần yêu cầu đòi lại di n tích 1.000m
2
 đất ruộng của bà 

Phan Thị Đ. Buộc bà Phan Thị V trả cho bà Phan Thị Đ giá trị quyền sử dụng 

di n tích 1.000m
2
 đất ruộng quy ra tiền 1.200.000.000đ (Một tỷ hai trăm tri u 

đồng). 



 17 

4.  hông chấp nhận yêu cầu của bà Phan Thị Đ về vi c  yêu cầu hủy hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 20/8/2013 giữa bà Phan Thị V, 

ông Nguyễn Ngọc T1 với bà Nguyễn Thị Thanh N và bà Âu Thị Bích C. 

5. Chấp nhận yêu cầu độc lập của bà Nguyễn Thị Thanh N và bà Âu Thị 

Bích C; Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 20/8/2013 

giữa bà N, bà C với bà V, ông T1 có hi u lực pháp luật. Buộc bà V, ông T1 giao 

cho bà N, bà C được quyền sử dụng phần đất thửa 94, tờ bản đồ số 7 thuộc phạm 

vi các mốc 31, 31a, 26, 27, 30b, 30a, 30, 31 và phần đất còn lại thửa 98, tờ bản 

đồ số 8, thuộc phạm vi các mốc 9c, 9, 8a, 8, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 32a, 25, 

24, 23, 22, 21, 21a, 21b, 9c và phạm vi các mốc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 11 

theo sơ đồ đo đạc bổ sung ngày 14/5/2019, do bà N, bà C cùng đứng tên giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 31/10/2013, các thửa đất cùng tọa lạc 

tại khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đ, Đồng Tháp. 

6. Công nhận sự tự nguy n của bà Nguyễn Thị Thanh N, bà Âu Thị Bích 

C và bà Phan Thị V cho hộ bà Phan Thị Đ được quyền quyền sử dụng đất. Cụ 

thể: Hộ bà Phan Thị Đ (gồm bà Phan Thị Đ, chị Nguyễn Thị Xu n D, anh 

Nguyễn Mạnh Thế C1 và anh Nguyễn Mạnh Thế T) được quyền sử dụng đất 

di n tích tổng cộng 237,6m
2 
thuộc phạm vi các mốc 11, 10, 9b, 9a, 9c, 21b, 21a, 

21, 18, 11 (Trong đó 213m
2
 đất ODT thuộc một phần thửa 98 trong phạm vi các 

mốc 11, 10, 9b, 9a, 9c, 21b, 21a, 21, 20, 19, 18, 11 do bà N, bà C đứng tên 

quyền sử dụng đất và 24,6m
2

 đất ODT thuộc một phần thửa 61 trong phạm vi 

các mốc 21, 20, 19, 18, 21 do bà V đứng tên quyền sử dụng đất), cùng tọa lạc tại 

khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đ, theo sơ đồ đo vẽ bổ sung ngày 14/5/2019 

của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sa Đ (sơ đồ này được kèm 

theo bản án). 

7. Buộc bà Phan Thị V có nghĩa vụ trả giá trị quyền sử dụng đất di n tích 

213m
2
, loại đất ODT cho bà N, bà C số tiền là 852.000.000đ (Tám trăm năm 

mươi hai tri u đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án mà người 

phải thi hành án chưa thanh toán số tiền nêu trên, thì hàng tháng người phải thi 

hành án còn phải trả lãi cho người được thi hành án theo mức lãi quy định tại 

Khoản 2, Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 tương ứng số tiền, thời gian chậm thi 

hành án cho đến khi thi hành án xong. 

8. Đề nghị Ủy ban nh n d n thành phố Sa Đ điều chỉnh di n tích 213m
2
 

đất ODT thuộc một phần thửa 98 đã cấp giấy quyền sử dụng đất cho bà N và bà 

C và di n tích 24,6m
2

 đất ODT thuộc một phần thửa 61 đã cấp giấy quyền sử 

dụng đất cho bà V để cấp lại cho bà Phan Thị Đ, chị Nguyễn Thị Xu n D, anh 

Nguyễn Mạnh Thế C1 và anh Nguyễn Mạnh Thế T cùng đứng tên quyền sử 

dụng đất. 
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Các bên đương sự có quyền sử dụng đất nêu trên phải đến cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền điều chỉnh lại quyền sử dụng đất và kê khai đăng ký quyền 

sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

9. Về án phí d n sự sơ thẩm:  

+ Bà Phan Thị Đ phải nộp 200.000đ, được trừ vào tiền tạm ứng án phí bà 

Đ đã nộp 200.000đ theo biên lai số 023316 ngày 08/10/2014 của Chi cục Thi 

hành án d n sự thành phố Sa Đ, Đồng Tháp (đã nộp xong). 

+ Bà Phan Thị V phải nộp 73.040.000 đồng (Bảy mươi ba tri u, không 

trăm bốn mươi nghìn đồng). 

+ Bà Nguyễn Thị Thanh N và bà Âu Thị Bích C không phải nộp, mỗi 

người được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp 9.696.000đ (Chín tri u, sáu 

trăm chín mươi sáu nghìn đồng) theo các biên lai thu số 036289 và 036290 cùng 

ngày 13/10/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đ, Đồng Tháp. 

10. Về án phí d n sự phúc thẩm: 

+ Bà Phan Thị Đ phải nộp 300.000 đồng, được trừ vào tiền tạm ứng án phí 

đã nộp 300.000 đồng theo biên lại thu số 0009811 ngày 22/7/2019 của Chi cục 

Thi hành án d n sự thành phố Sa Đ, Đồng Tháp (đã nộp xong). 

11. Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, đo đạc và định giá tài sản: Bà 

Phan Thị Đ phải chịu 7.448.000đ (đã nộp và chi xong). 

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án d n sự, thì người được thi hành án d n sự, người phải thi hành án d n sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành 

án d n sự; thời hi u thi hành án được thực hi n theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án d n sự. 

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.             

Nơi nhận:                                             
- V SND tỉnh Đồng Tháp;                          

- TAND thành phố Sa Đ; 

- CCTHADS thành phố Sa Đ; 

- Phòng KTNV-THA TAND Đồng Tháp; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Văn Phương 

 


